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Số: 01 - BC/PC3HP.CO-11ĐQT £)ăk Nông, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2022

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3
- Địa chí trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, Irnyện Cu Jút, tỉnh Đăk Nông.
- Điện thoại: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666; Email: thuydiendl3@gmail.com
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DRL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội dồng cổ dông. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 
Giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực thiện đúng theo các quy định hiện 
hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 15 - NQ/PC3HP.CO-ĐHCĐ 15/04/2022 Các quyết dịnh của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022): 
1 - Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/ 

không còn là TV HĐQT
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 

nhiệm

1 Ông: Nguyễn Văn Đức Chủ lịch IIĐQT chuyên trách 17/03/2020

2 Ông: Phan Thanh Sơn Thành viên HĐQT/Giám đốc 19/04/2021

3 Ông: Lê Kim Hùng Thành viên HĐỌT độc lập 23/04/2018

4 Ông: Nguyễn Minh Tiến Thành viên 1IĐQT độc lập 23/04/2018

5 Ông: Nguyễn Xuân Dũng Thành viên HĐỌT không điều hành 23/04/2018
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2 - Các cuộc họp HĐQT:

ST
T Thành viên HĐQT Số buổi họp 

HĐỌT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không 

tham dự

1 Ông: Nguyễn Văn Đức 7/7 100%

2 Ông: Phan Thanh Sơn 7/7 100%

3 Ông: Lê Kim Hùng 7/7 100%

4 Ông: Nguyễn Minh Tiến 7/7 100%

5 Ông: Nguyễn Xuân Dũng 7/7 100%

3 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2022 
đã được các cố đông công ty thông qua.

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc và toàn thể Người lao 
động trong công ty tập trung công tác sản xuất kinh doanh bám sát theo kế hoạch được 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao, và đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ 
tiêu đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc 
trong năm 2022 đã đạt được kết quả với tỷ lệ so với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 
2022 như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm 

+ Tổng doanh thu 

+ Tổng chi phí

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN 

+ Thuế TNDN 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN 

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

+ Cổ tức

96,89 triệu kWh, đạt 133,65% so với Nghị quyết 

117,61 tỷ đồng, đạt 126,03% so với Nghị quyết 

37,22 tỷ đồng, vượt 3,16% so với Nghị quyết 

80,39 tỷ đồng, đạt 140,45% so với Nghị quyết 

16,13 tỷ đồng, đạt 140,92% so với Nghị quyết 

64,26 tỷ đồng, đạt 140,33% so với Nghị quyết 

6.764 đồne/cp, đạt 140,33% so với Nghị quyết 

64,82%, đạt 144,05% so với Nghị quyết

3.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ là 22,73% (tương 
đương 01 cố phiếu được nhận 2.273 đồng) cho các cổ đông của công ty vào ngày 
18/05/2022.
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- Thực hiện chi trả tạm ứng cố tức đưọt 1 năm 2022 với tỷ lệ 15,00% (tương đương 
01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng) cho các cổ đông của công ty vào ngày 08/09/2022.

- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đượt 2 năm 2022 với tỷ lệ 30,00% (tương đương 
01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng) cho các cổ đông cua công ty vào ngày 28/12/2022.

- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

4 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5 - Các Nghị quyết/Quyết định của 1 lội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2022)

STT Số nghị quyết Ngày Nội (lung Tỷ lệ 
thông qua

1 02-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 05/01/2022 Thông qua Kế hoạch tài chính - sản 
xuất kinh doanh năm 2022 100%

2 03-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 14/01/2022
Một sổ nội dung Quyết nghị tại phiên 
hợp HDQT định kỳ Quý IV năm 2021 
và thông qua Ke hoạch tồ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2022

100%

3 11-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 14/04/2022 Một số nội dung Quyết nghị tại phiên 
họp HĐQT định ky Quý 1 nẩm 2022 100%

4 16-NQ/PC3IIP.CO-HĐQT 15/04/2022 Chi trà phần cố tức còn lại của năm 
2021 bằng tiền với tỷ lệ là 22,73% 100%

5 17-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 30/05/2022 Lựa chọn đơn vị kiếm toán Báo cáo 
tài chính năm 2022 100%

6 18-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 30/05/2022 Phê duyệt quỳ tiền lương kế hoạch 
năm 2022 của công tv 100%

7 24-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 05/07/2022 Một số nội dung Quyết nghị tại phiên 
họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2022 100%

8 25-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 05/07/2022 Chi quỹ thường ban điều hành năm 
2021 100%

9 28-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 05/08/2022 Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 
2022 bằng tiền với tỷ lệ 15% 100%

10 33-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 15/08/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức 
vụ Kế toán trường công ty 100%
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STT Số nghị quyết Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông qua

11 34-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 15/08/2022
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế 
toán trưởng công ty dối với ông Phạm 
Đức Hùng

100%

12 35-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 15/08/2022
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán 
trưởng công ty đối với bà Trịnh Chu 
Khánh Nhiên

100%

13 39-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 08/10/2022 Một số nội dung Quyết nghị tại phiên 
họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2022 100%

14 40-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 08/11/2022 Quyết dịnh thành lập Tổ quản trị rủi
ro 100%

15 41-QĐ/PC3 HP.Co-HĐQT 10/11/2022 Quyết dịnh giải thể Tổ kiểm toán nội 
bộ 100%

16 42-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 23/11/2022 Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 
2022 bằng tiền với tỷ lệ 30% 100%

17 47-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 24/12/2022
Một số nội dung Quyết nghị tại phiên 
họp HĐQT dịnh kỳ Quý IV năm 2022 
và thông qua Ke hoach Tài chính -  
Sản xuất kinh doanh năm 2023

100%

18 48-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 05/07/2022 Chi quỹ thưởng ban điều hành năm 
2021 còn lại 100%

* Các biên bản cuộc họp HĐQT.

- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 11/01/2022 về công tác nhân sự của công ty và 
một số nội dung liên quan đến công tác mua sắm và sử dụng vật tư thiết bị.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2021, ngày 13/01/2022 với nội dung: Báo 
cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong thời gian qua; 
Công tác kế hoạch năm 2022; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và một 
số nội dung khác trong công tác triển khai kế hoạch SXKD trong thời gian đến.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý 1 năm 2022, ngày 14/04/2022 với nội dung: Báo 
cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD thời gian qua và triển khai công tác Quý II năm 
2022 và kế hoạch chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 14/05/2022 về công tác thống nhất chủ trương 
tuyển dụng nhân sự bổ sung cho phòng Nghiệp vụ công ty.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II năm 2022, ngày 04/07/2022 với nội dung: Báo 
cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD thời gian qua và triển khai công tác Quý III năm 
2022 và các tháng tiếp theo.
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- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III năm 2022, ngày 07/10/2022 với nội dung: Báo 
cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD thời gian qua và Ke hoạch công tác Quý IV 
năm 2022 và một số nội dung khác.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2022, ngày 23/12/2022 với nội dung: Báo 
cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong Quý 
IV/2022 và cả năm 2022; Kế hoạch sản xuất Quý 1/2023; Công tác kế hoạch năm 2023 
và một số nội dung khác

III. Ban Kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ ửy ban Kiểm toán:

ST
T Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành vicn BKS/ủy ban 

Kiểm toán
Trình độ chuyên môn

1 Ông: Trần Thanh Hà Trường ban 23/04/2018 Kế toán viên

2 Bà: Vũ Thị Kiều Vân Thành viên 23/04/2018 Kế toán viên

3 Bà: Hoàng Thị Thu Trang Thành viên 23/04/2018 Kiểm toán viên

2. Cuộc họp của BKS/ ủy  ban Kiểm toán:

ST
T

Thành viên BKS/ ủy  ban 
Kiểm tra

Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham dụ- 
họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông: Trần Thanh Hà 2/2 100% 100%

2 Bà: Vũ Thị Kiều Vân 2/2 100% 100%

3 Bà: Hoàng Thị Thu Trang 2/2 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS/ ủ y  ban Kiếm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và cổ đông: BKS thực hiện đầy dủ vai trò giám sát theo đúng quy định tại 
Điều lệ công ty gồm:

- Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài 
chính của công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt 
động của HĐQT và Ban Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám 
đốc để trình Đại hội đồng cố đông thông qua.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám 
đốc trong công tác quản lý công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
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- Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; Báo cáo 
tài chính Quý, Bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi đệ trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra chuyên đề các nội dung về tiền lương, xử lý công nợ của công ty trong 
thời gian qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ủy ban Kiểm toán dối với hoạt động của 
HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tăng cường sự phối họp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Giám 
đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp mở rộng của HĐQT.

- Toàn bộ các tài liệu, Biên bản họp HĐQT đều được gửi cho BKS nghiên cứu để 
đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS/ ủy  ban Kiểm toán (nếu có): Không
IV. Ban điều hành:

ST
T Thành viên Ban điều hành Ngày tháng 

năm sinh Trình dộ chuyên môn
Ngày bỗ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên 
Ban điều hành

1
Ông: Phan Thanh Sơn -  
Giám dốc 06/11/1966 Kỹ sư điện 20/04/2021

2 Ông: Võ Đình Thanh Tuấn -  
Phó Giám đốc 17/04/1978 Kỹ sư điện -  Điện tử 01/02/2020

V. Ke toán trưởng:

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bố nhiệm/ miễn nhiệm 

thành viên Ban điều hành

Ông: Phạm Đức Hùng 12/02/1965 Cử nhân kinh tế BỔ nhiệm: 23/04/2018 
Miễm nhiệm: 15/08/2022

Bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên 16/10/1979
Cử nhân kinh tế, 

Thạc sỳ kinh doanh 
và quản lý

Bổ nhiệm: 15/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:
Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ 

quản lý khác, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia khoá đào tạo về 
quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 
2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
Chi tiết theo Phu ỉuc ỉ  đỉnh kèm.• •

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 
với cố đông lón, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết theo Phu ỉuc 2 đính kèm.• •
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3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: Không có
4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ (Báo cáo năm 2022):
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT
Người thực 
hiện giao 

dịch

Quan hê với 
người nội bộ

Sổ cỗ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, 

bán, chuyển đổi, 
thưởng...)

£1 Ẵ  ẢSo co 
phiếu Tỷ lệ

r , f ,  iSÔ CÔ 
phiếu Tỷ lệ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm 2022): Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Như trên;

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

7
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C Ô P ĨIẤ Ố  \ 5 >

PHỤ LỤC 1
,xío /i«/i hình quán trị Công ty, số  01 - BC/PC3HP. Cu-HĐQT, ngày 12/01/2023) 

SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

V s - \*

T ài khơầỊk^ 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

^ ĩ m c S ụ t ạ i  
công ty 
(nếu có)

TJJ--------------------------------------------------------

v  SỐ G iấy  NSH, ngày cấp, noi cấp NSH
Thòi điểm Thòi diếm Mối quan 

hc liên 
quan vái 
công ty

STT
T ên  tồ chứ c/ Cá 

nhân s ố  CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Địa chi' trụ  sở  chính/ Địa chì liên 
hệ

b át đầu  là 
người có 
liên quan

không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

1 Tông Công ty Điện 
lực miền Trung

Cổ đông lớn/ 
Cồ dông NN

Tồ chức 
Hèn quan

2 Nguyễn Văn Đức Chù tịch 
HĐỌT 
chuyên trách

17/03/2020 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2020

Người nội 
hộ

3 Phan Thanh Sơn TV HĐQT 19/04/2021 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2021

Người nội 
hộ

4 Lê Kim Hùng TV HĐỌT 23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2018

Người nội
hộ

5 Nguyễn Minh Tiến 009002253 TV HĐQT 23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2018

Người nội 
bộ

6 Nguyễn Xuân Dũng 009C068968 TV HĐQT 23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2018

Người nội 
bộ

7 Trần Thanh Hà 058C182292
005C382292

Trưởng Ban 
KS chuyên 
trách

23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2018

Người nội 
bọ

v w \  C J 1 . V Z .  / N y  /
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STT
Tên tổ chức/ Cá 

nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
klioúii 

(nếu có)

C hứ c vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy NSH, ngày cấp, noi cấp  NSH

Địa chí trụ  sỏ* ch ính / Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt dầu là 
ngirời có 
liên quan

Thòi điếm 
không còn 
là nguôi có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hê liên 

quan với 
công ly

Số CM ND/ 
C C C D  / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
ClVĨNli/ 
CC CD / 
ĐKKD

8 Vũ Thị Kiều Vân Kiểm soát 
viên

23/04/2018

'

Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2018

Người nội 
bộ

9 Hoàng Thị Thu 
Trang

Kiểm soát 
viên

23/04/2018

■

Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2018

Người nội 
bộ

10 Phan Thanh Sơn Giám đốc 20/04/2021 “ HĐQTBỒ 
nhiệm

Người nội 
bộ

11 Võ Đình Thanh Tuấn 058C777449 Phó Giám 
đốc

01/02/2020 - HĐỌT Bố 
nhiệm lại

Người nội 
bộ

12 Trịnh Chu Khánh 
Nhiên

Kế Toán 
trưởng

15/08/2022 HĐQT Bố 
nhiệm

Người nội 
bộ

13 Phạm Đức Hùng Kế Toán 
trướng

23/04/2018 15/08/2022 HĐQT miễn 
nhiệm

Người nội 
bộ

14 Nguyễn Thanh 
Vương

058C0I8471 Thư ký kiêm 
Người phụ 
trách QTCT

12/10/2017 HĐQTBố 
nhiệm

Người nội 
bộ

15 Côna đoàn CTCP 
Thủy điện - Điện lực 
3

Tổ chức 
liên quan

1 Đối vói ông: Nguyễn Văn Đức - C h ủ  tịch HĐ QT chuyên trác h  (Nhiệm kỳ 2018-2023)

1.1 Tống Công ty Điện 
lực Miền Trung

Tồ chức liên 
quan

17/03/2020 Đại diện 
65,74% vốn 
CSH

Té chức 
liên quan

9
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STT
T ên  tỗ chức/ Cá 

nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy  NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Đ ịa chì trụ  sò  chính/ Đ ịa chi liên 
hệ

Thời điểm 
bát đầu là 
nguòi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hê tiên 

quan với 
cõng ty

Số CM N D / 
C C C D / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

1.2 Nguyễn Tỵ Cha Dã chét 
năm 2019

1.3 Nguyễn Thị Cháu Mẹ Đã chét 
năm 2016

1.4 Nguyễn Văn Phú Cha vợ Đã chét

1.5 Vũ Minh Tuyết Me vợ ĐO già yểu

1.6 Nguyễn Thị Tú Oanh Vợ 17/03/2020 Người Hên 
quan

1.7 Nguyễn Trí Độ Con 17/03/2020 Người liên 
quan

1.8 Nguyễn Đức Minh Con 17/03/2020 Còn nhó Người ỉièn 
quan

1.9 Nguyễn Thị Xuân 
Nhơn

Chị ruột 17/03/2020 Người Hỗn 
quan

1.10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chị ruột 17/03/2020 Người Hèn 
quan

1.11 Nguyễn Phúc Anh ruột 17/03/2020 Người Hên 
quan

1.12 Nguyễn Thị Hậu Em ruột 17/03/2020 Người Hèn 
quan

K A  f tW i*
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T ài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp  NSH
Thời điểm Thời điêm Mối quan 

hc liên 
quan vói 
công ty

STT
Tên tổ chức/ C á 

nhân Số CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Địa chi trụ  sỡ ch ính / Đ ịa chi liên 
hệ

bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

1.13 Nguyễn Văn Sanh Em ruột 17/03/2020 Người liên 
quan

1.14 Nguyễn Văn Hải Em ruột 17/03/2020 Người liên 
quan

1.15 Đặng Văn Lũy Anh rể 17/03/2020 Người Hên 
quan

1.16 Huỳnh Quang Trí Anh rề 17/03/2020 Ngicời tiên 
quan

1.17 Nguyễn Thị Tương Chị dâu 17/03/2020 Ngirời liên 
quan

1.18 Nguyễn Thị Chinh Em dâu 17/03/2020 Người liên 
quan

1.19 Nguyễn Thị Hồng 
Quyên

Em dâu 17/03/2020 Người liên 
quan

2 Đối với ông: Lê Kim H ùng - T hành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)

2.1 Lê Nhan Cha Đã chét

2.2 Nguyễn Thị Phổ Mẹ 23/04/2018 Đã chết

2.3 Nguyễn Khoa Thố Cha vợ Đã chết

2.4 Phan Thị Tùng Mẹ vợ Đã chết

11
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Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

C hức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy N SII, ngày cấp, nu i cấp  NSH
T hòi điếm Thời điếm Mối quan 

hc liên 
quan với 
công ty

STT
T ên  tổ chúc/ Cá 

nhân Số CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Địa chì trụ  sỏ' ch ính / Địa chĩ liên 
hệ

bắt đầu  là 
nguôi có 
liên quan

không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

2.5 N guyễn Thị Thiện Vợ 23/04/2018 Người liên 
quan

2.6 Lê Hoài Thanh 
Duyên

Con 23/04/2018 Ngirời liên 
quan

2.7 Trương Nguyễn 
Khánh Tú

Con rể 30/07/2022 Người liên 
quan

2.8 Lê Minh Hưng Con 23/04/2018 Người liên 
quan

3 Dối với ông: Nguyễn M inh Tiến - T h àn h  vicn HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)

3.1 Nguyễn Thuyết Bố đé " Dã chết

3.2 Trần Thị Chất Mẹ đé 23/04/2018 Dã chét 
năm 2021

3.3 Phạm Quốc Minh Bố vợ - Đã chết

3.4 Cao Thị Hoàn M ẹ vợ - Dã chết

3.5 Phạm  Thị Bích 
N hung

Vợ 23/04/2018 Người liên 
quan

3.6 Nguyễn Nghĩa Con đẻ 23/04/2018 Người liên 
quan

3.7 Nguyễn Thanh Nhật 
Thu

Con dâu 23/04/2018 Ngĩrời liên 
quan

12
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STT
T ên  tồ chức/ Cá 

nhân

T à i khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy  NSH , ngày cấp, nơi cấp  NSH

Địa chi trụ  sò chính/ Địa chi liên 
hệ

Thời điêm 
bắt đầu là 
nguòi có 
liên quan

T hòi điểm 
không còn 
là nguôi có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
Iiễ liên 

quan với 
công ty

Số CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

3.8 Nguyễn VTnh Hà Con đè 23/04/2018 Người Hên 
quan

3.9 Nguyễn Thị Lê Em ruột 23/04/2018 Người Hèn 
quan

3.10 Nguyên Doãn Lam Em rề 23/04/2018 Người Hèn 
quan

3.11 Nguyễn Tiến Dũng Em ruột 23/04/2018 Người /iên 
quan

3.12 Phạm Thị Thanh Em Em dâu 23/04/2018 Người Hèn 
quan

3.13 Nguyễn Minh Quang Em ruột 23/04/2018 Người Hên 
quan

3.14 Đàm Thị Ngọc Thảo Em dâu 23/04/2018 Ngtrời ỉiẻn 
quan

3.15 Nguyễn Minh Hùng Em ruột 23/04/2018 Người Hên 
quan

3.16 Nguyễn Thị Vĩnh Em dâu 23/04/2018 Người iiên 
quan

3.17 Nguyễn Thị Lan 
Phương

Em ruột 23/04/2018 Ngieời liên 
quan

13
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STT
T ên  tổ chức/ Cá 

nhân

T à i khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

C húc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp  NSH

Đĩa chỉ tru  sỡ  chính/ Đia chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
b ắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là nguôi có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hê liên 

quan với 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
C M N D / 
C C C D / 
ĐKKD

3.18 Nguyễn Thanh Hùng Em rề 23/04/2018 Người Hên 
quan

4 Đối vói ông: Nguyễn X uân D ũ n g -T h à n h  viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)

4.1 Nguyễn Xuân Ngọc Bố dé " Dã chét 
năm 2015

4.2 Nguyễn Thị Tuyết Mẹ đè 23/04/2018 Người liên 
quan

4.3 Văn Giai Bố vợ “ Del chết 
năm 2012

4.4 Phạm Thị Bạch Mai Mẹ vợ 23/04/2018 Người liên 
quan

4.5 Văn Hài Yên Vợ 23/04/2018 Người ỉièn 
quan

4.6 Nguyễn Sơn Tùng Con đé 23/04/2018 Người Hên 
quan

4.7 Nguyễn Ngọc Hà 
Thủy

Con đé 23/04/2018 Người Hèn 
quan

4.8 Nguyễn Hoài Minh Con đè 23/04/2018 Người liên 
quan

4.9 Nguyễn Thị Nguyệt Em ruột 23/04/2018 Người Hên 
quan

4.10 Nguyễn Văn Tiến Em rể 23/04/2018 Người Hên 
quan

14
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T ên  tổ chứ c/C á 
nhân

T ài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

C hứ c vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy NSH, ngày cấp, noi cấp  NSH

Địa chỉ trụ  sô' ch ính / Địa chi liên 
hệ

Thời điếm 
b ắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là nguôi có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hỉ Hên 

quan với 
cõng ty

STT
Số CM ND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

4.11 Nguyễn Xuân Đức Em ruột 23/04/20.8 Người Hên 
quan

4.12 Nguyễn Thị Thanh Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.13 Nguyễn Thị Hoa Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.14 Trần S ĩ Thống Em rê 23/04/2018 Người liên 
quan

4.15 Nguyễn Thị Kim 
Xuyến

Em ruột 23/04/2018 Người Hèn 
quan

4.16 Nguyễn Văn Hồng Em rế 23/04/2018 Ngtrờì liên 
quan

4.17 Nguyễn Thị Luyến Em ruột 23/04/2018 Ngtrời /iẻn 
quan

4.18 Lưu Đức Sơn Em rể 23/04/2015 Người liên
quan

5 Đối vó i ông: Phan T h an h  Son - T hành  viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023) /  G iám  đốc công ty

5.1 Tồng Công ty Điện 
lực Miền Trung

Tố chức liên 
quan

19/04/2021 Đại diện 
34,26% vốn 
CSH

Tổ chức 
liên quan

5.2 Phan Thấp Cha đẻ 19/04/2021 Dã chết 
năm 2015

15
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T à ĩ khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

C húc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy NSH, ngày cấp, noi cấp  NSH
Thời điểm Thòi diểm Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

STT
Tên tổ chứ c/ Cá 

nhân SỐ CM ND/ 
CC CD  / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Địa chi tru  sờ chinh/ Đia chì liên 
hệ

bắt đầu là 
người có 
liên quan

không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

5.3 Bùi Thị Tinh M ẹ đề 19/04/2021 Dã chél 
nám 2006

5.4 Hồ Tiếu Cha vợ 19/04/2021 Dò chết 
năm 20IS

5.5 Nguyễn Thị Mộng Mẹ vợ 19/04/2021 Dã chét 
năm 1995

5.6 Hồ Thị Diệu Lan Vợ 19/04/2021 Người lièn 
quan

5.7 Phan Minh Giang Con đè 19/04/2021 Người ỉiên 
quan

5.8 Phan Mạnh Hà Con đe 19/04/2021 Người liên 
quan

5.9 Phan Thị Phú Xuân Chị ruột 19/04/2021 Người ỉiên 
quan

5.10 Phan Thị Kim Thoa Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

5.11 Phan Thị Kim Chung Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

16
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STT
Tên tổ chức/ Cá 

nhân

T ài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

C hức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp  NSH

Đ ĩa chỉ trụ  sỡ  chính/ Đĩa chi liên 
hệ

Thời điểm 
bát đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hc liên 

quan với 
công ty

Số CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

5.12 Phan Thanh Hải Em ruột 19/04/2021 Ngirờt ỉ  lẽn 
quan

5.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

5.14 Phan Thanh Dũng Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

5.15 Phan Thanh Tiến Em ruột 19/04/2021 Người ỉién 
quan

6 Đối với ông: T rầ n  Thanh Hà - T ru o n g  Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

6.1 Trần Khắc Lượng Cha đé 23/04/2018 Người Hèn 
quan

6.2 Nguyễn Thị Tưom M ẹ đé 23/04/2018 Dà chét 
năm 2020

6.3 Nguyễn Vũ Trường Cha vợ 23/04/2018 Nguời liên 
quan

6.4 Nguyễn Băng Tâm M ẹ vợ 23/04/2018 Người liên 
quan

17
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STT
T ên  tô  chức/ Cá 

nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy NSH, ngày cấp, nơi cấp  NSH

Địa chì trụ  sỏ' ch ính / Địa chi’ liên 
hệ

Thòi điêm 
bắt đầu là 
người cố 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hí liên 

quan với 
công ty

Số CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

6.5 Nguyễn Thị Trà Vợ 23/04/2018 Ngĩrời liên 
quan

6.6 Trần Ngọc Tháo Nhi Con đẻ 23/04/2018 Còn nhó

6.7 Trần Khánh Huyền Con đé 23/04/20.8 Còn nhổ

6.8 Trằn Phúc Khang Con đé 23/04/2018 Còn nho

6.9 Trằn Thị Kim Ẻn Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

6.10 Phạm Tú Quốc Duy Em rể 23/04/2018 Người liên 
quan

7 Đối vó i bà: H oàng T hị T hu  T rang  - Kicin soát vicn (Nhiệm kỳ 2018-2023)

7.1 Hoàng Thể Hoan Cho đc 23/04/2018 Người liên 
quan

7.2 Phạm Thị Sinh M ẹ đẻ 23/04/2018 Người liên 
quan

7.3 Trằn Kỳ Sơn Cha chồng 23/04/2018 Người liên 
quan

7.4 Nguyễn Thị Sự Mẹ chồng 23/04/2018 Người ỉièn 
quan
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STT
Tên tổ chức/ Cá 

nhân

T à i khoán 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

C húc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp  NSH

Địa chi tru  sở  ch ính / Đia chi liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đ ầu  là 
ngu ôi cố 
liên quan

Thòi điểm 1 Mối quan 
lie liên 

quan vói 
công ty

Số CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

không còn 
là ngtròi có 
liên quan

Lý do

7.5 Trần Kỳ Hãi Chồng 23/04/2018 Người liên 
quan

7.6 Trần Kỳ Bách Con trai 23/04/2018 Người liên
quan

7.7 Trằn Kỳ Hài Phương Con gái 23/04/20,8 Ngirời Hên 
quan

7.8 Hoàng Thị Mền Em ruột 23/04/2018 Người Hèn 
quan

7.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

7.10 Hoàng Hăi Đoan Em ruột 23/04/2018 Người lièn 
quan

7.11 Trần Kỳ Nhạc Em chồng 23/04/2018 Nguừi lièn 
quan

7.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ 23/04/2018 Người Hén 
quan

7.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ 23/04/2018 Người Hèn 
quan

7.14 Vũ Thị Lợi Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan
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T ài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

C húc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Ciấy N SII, ngày cấp, not cấp  NSH
Thời điếm T hòi điểm Mối quan 

hc liên 
quan vói 
công ty

STT
Tên tổ  chức/ Cá 

nhân Số CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Địa chi trụ  sỏ' chính/ Địa chì liên 
hệ

bắt đầu  là 
nguôi có 
liên quan

không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

8 Đối với bà : Vũ T hị Kiều vân - Kiểm soát vicn (Nhiệm kỳ 2018-2023)

8.1 Vũ Đình Thi Cha 23/04/2018 Ngtrờì Hèn 
quan

8.2 Kiều Thị Hạnh Mẹ 23/04/20:8 Người liên 
quan

8.3 Lê Viết Hoài Nam Chồng 23/04/2018 Người liên 
quan

8.4 Lê Vũ Uyên Phương Con 23/04/2018 Còn nho

8.5 Lẽ Viết Quang Minh Con 23/04/2018 Cồn nhổ

8.6 Vũ Văn Thúy Anh ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

8.7 Vũ Tuấn Anh Anh ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

8.8 Nguyễn Thị Thu 
Hăng

Chị dâu 23/04/2018 Người Hên 
quan

8.9 Nguyễn Thị Thu Hòa Chị dâu 23/04/2018 Người liên 
quan
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T à i khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp  NSH
Thòi điểm Thòi diêm Mối quan

hê liên 
quan vói 
công ty

STT
Tên tổ chức/ Cá 

nhân Số CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
C M N D / 
C C C D / 
ĐKKD

Địa chì trụ  sở  ch ính / Địa chỉ liên 
hệ

bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

9 Đối với bà: T rịnh  C hu K hánh Nhiên - Kể Toán tru ỡ n g

9.1 Hà Văn Chương 007C564686 Chồng 15/08/2022 Ngĩtời liên 
quan

9.2 Trịnh Văn Sự Cha đè 15/08/2022 Người liên 
quan

9.3 Chu Thị Nhung Mẹ đê 15/08/2022 Ngirời liên 
quan

9.4 Hà Văn Đường Cha chồng 15/08/2022 Người Hên 
quan

9.5 Phan Thị Chấn Mẹ Chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

9.6 Hà Tấn Phong Con đò 15/08/2022 Người ỉièn 
quan

9.7 Hà Tấn Phúc Con đè 15/08/2022 Còn nhó

9.8 Trịnh Chu Diễm 
Tuyền

Em ruột 15/08/2022 Người liên 
quan

9.9 Lê Đình Dương Em rể 15/08/2022 Người liên 
quan
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Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

C hức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy NSH, ngày cấp, noi cấp  NSH
Thòi điểm Thòi điểm Mối quan 

hỉ liên 
quan với 
công ty

STT
Tên tổ  chức/ Cá 

nhân Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Địa chỉ trụ  sở  chinh/ Địa chì liên 
hệ

bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

9.10 Trịnh Chu Thế Vang Em ruột 15/08/2022 Người hèn 
quan

9.11 Nguyễn Thị Minh 
Thúy

Em dâu 15/08/2022 Ngirờì hên 
quan

9.12 Hà Thị Ngân Hoa Chị chồng 15/08/2022 Ngtrời liên 
quan

9.13 Hà Thị Vân Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

9.14 Hà Thị Thào Chị chồng 15/08/2022 Người Hèn 
quan

9.15 Hà Thị Cúc Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

9.16 Hà Thị Kim Oanh Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

10 Đối với ông: Phạm  Đ úc H ùng - Kế T oán  trư ở ng

10.1 Phạm Văn Nguyên Cha đè " 15/08/2022 Đã chết

10.2 Chu Thị Tý Mẹ đè 15/08/2022 Đã chết
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S I T Tên tổ chức/ Cá 
nhân

T ải khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy NSII, ngày cấp, noi cấp  NSH

Đ ịa chí trụ  sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hê liên 

quan vói 
công ty

SỐ CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

10.3 Lê Thị Lý Vợ 23/04/2018 15/08/2022 Người Hên 
quan

10.4 Phạm Bắc Mỹ An Con đé 23/04/2018 15/08/2022 Người liên 
quan

10.5 Nguyễn Ngọc 
Phương

Con rễ 23/04/2018 15/08/2022 Người Hên 
quan

10.6 Phạm Thị Thanh 
Tâm

Con đé 23/04/20.8 15/08/2022 Người Hên 
quan

10.7 Vũ Hoàng Hiếu Con rễ 23/04/2018 15/08/2022 Người Hên 
quan

10.8 Phạm Văn Nghi Anh ruột 23/04/2018 15/08/2022 Người Hên 
quan

10.9 Phạm Đức Lễ Anh ruột 23/04/2018 15/08/2022 Người Hèn 
quan

10.10 Phạm Đức Hải Anh ruột 23/04/2018 15/08/2022 Ngirời Hên 
quan

10.11 Phạm Thị Oanh Chị ruột 23/04/2018 15/08/2022 Người liên 
quan

10.12 Phạm Thị Hạnh Chị ruột 23/04/2018 15/08/2022 Người Hên 
quan

10.13 Nguyễn Thị Lập Chị dâu 23/04/2018 15/08/2022 Người liên 
quan

10.14 Phạm Thị Ngân Chị dâu r 23/04/2018 15/08/2022 Người Hên 
quan
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STT
Tên tô  cliúc/ Cá 

nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chúng
khoán 

(nếu có)

C hức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ G iấy N SII, ngày cáp, no1 cấp NSH

Địa chỉ trụ  sỏ* ch ính / Đ ịa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hỉ Bên 

quan với 
công ty

SỐ CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
C C C D / 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

10.15 Trần Minh Hùng Anh rễ 23/04/2018 15/08/2022 Người liên 
quan

10.16 Trần Đình Dũng Anh rễ 23/04/2018 15/08/2022 Người liên 
quan

11 Đối với ông: Võ Đình T hanh T uấn  - Phó G iám  đốc

11.1 Võ Vãn Thinh Cha đè 01/02/2015 Người liên 
quan

11.2 Đinh Thị Xuân Dung Mẹ đẻ 01/02/2015 Người hèn 
quan

11.3 Huvnh Thê 1 ỉoàng Cha vợ Dã chết

l ĩ . 4 Trần Thị Chi Tùng M ẹ vợ 01/02/2015 Người liên 
quan

11.5 Huỳnh Thị Kim Kha Vọ 01/02/2015 Người tiên 
quan

11.6 Võ Đình N hật Minh Con đẻ 01/02/2015 Còn nhó

11.7 Võ Huỳnh Minh Hà Con đè 01/02/2015 Còn nhó

11.8 Võ Đình Thanh Thuý Em ruột 01/02/2015 Người Hên 
quan
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STT
Tên tổ chúc / Cá 

nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng
khoán 

(nếu có)

C hứ c vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ G iấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chí trụ  só' chính/ Địa chi liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

T hòi điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

Mối quan 
hê liên 

quan với 
công ty

Số CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

Nơi cấp 
CM ND/ 
CC CD / 
ĐKKD

11.9 Võ Xuân Triêm Em rễ 01/02/2015 Người liên 
quan

11.10 Võ Đình Thanh Hải Em ruột 01/02/2015 Người liên 
quan

11.11 Nguyễn Thị Loan Em dâu 01/02/2015 Ngirời Hèn 
quan

12 Đối với ông: Nguyễn T hanh Virơng - T h ư  ký kiêm Người phụ trác h  Q uàn tr ị  công ty

12.1 Nguyễn Văn Huơng Cha đc 12/10/2017 ■ Người liên 
quan

12.2 Lê Thị Giác M ẹ đé 12/10/2017 " Người liên 
quan

12.3 Nguyễn Mầu Cha vợ 12/10/2017 • Dã chết

12.4 Hoàng Thị Sinh Mẹ vợ 12/10/2017 “ Người liên 
quan

12.5 Nguyễn Thị Minh 
Trang

Vợ 12/10/2017

'

Người liên 
quan

12.6 Nguyễn Nguyên My Con đẻ 12/10/2017 Người ỉién 
quan

12.7 Nguyễn Hà My Con đè 12/10/2017 ” Người tiên 
quan
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STT
Tên tố  chứ c/ Cá 

nhân

T ài khoản 
giao dịch 

chúng
khoán 

(nếu có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số G iấy  NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ  sở  chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điếm 
bát đầu là 
người có 
liên quan

Thời điếm 
không còn 
là người có 

liên quan

Lý do

Mối quan 
hê liên 

quan với 
công ty

Số CM ND/ 
C C C D / 
ĐKKD

Ngày cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CM ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

12.8 Nguyễn Hoàng Minh Con đé 12/10/2017 “ Người Hên 
quan

12.9 Nguyễn Thanh Vũ Em ruột 12/10/2017
■

Người liên 
quan

12.10 Trần Thị Hiền Em dâu 12/10/2017 " Người liên 
quan

12.11 Nguyễn Thanh Trụ 0001071716 Em ruột 12/10/20.7 " Người liên 
quan

12.12 Nguyễn Thị Lệ Hiền Em dâu 12/10/2017 “ Ngtrời ỉiên 
quan

12.13 Nguyễn Thanh Huy Em ruột 12/10/2017 ■ Ngirời liên 
quan

12.14 Bùi Thị Thùy Trang Em dâu 12/10/2017 - Người liên 
quan

12.15 Nguyễn Thị Thu 
Hiền

Em ruột 12/10/2017 - Người lièn
quan

12.16 Nguyễn Thanh Hiệp Em ruột 12/10/2017 ■ Người ỉiỗn 
quan
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GIAO DỊCH

^ 9 / C O N G r c  
'  PHAN

PHỤC LỤC 0 2
k è m  B áo  cá o  tìn h  h ìn h  q u ản  t r ị  C ông ty , Số 0 1  - BC/PC3HP.CO-HĐQT, n g ày  1 2 / 0 1 / 2 0 2 3 )

ỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG T Y  VỚI c ồ  ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI c ó  LIÊN QUAN CỦA
NGỮỜI NỘI BỘ

STT

------------------

Tên tổ chức/cá 
nhân

------

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH
Đại chỉ trụ 

sử chính/Địa 
chỉ liên hệ

Thòi 
điễm 
giao 

dịch vói 
công ty

Số Nghị quyết/Quyết 
định của

DHĐCĐ/HĐQT... thông 
qua (nếu có, ghi rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi
chúSỐ

ĐKKD
Ngày cấp 

ĐKKD
Noi cấp 
DKKD

1 Tổng Công ty Điện 
lực miền Trung

Cổ đông 
lớn

Năm
2022

Theo Nghị quyết số 15- 
NQ/PC3HRCO-ĐHCĐ ngày 
15 /4 /2022  của ĐHĐCĐ 
thường niên 2022; Hợp 
đồng mua bán điện số 
0 5 /2 0 1 1/Đrây H'Linh 
2/EVNCPC-CF TĐ ĐL3 ngày 
31/05/2011 và Quyết đĩnh 
131/QĐ-BCT, ngày 
28 /01 /2022  của Bộ Cong 
thương về việc ban hành 
biếu giá chi phí tránh được 
năm 2022

Doanh thu bán điện: 
113.417.962.509 đ

2 Tồng Công ty Điện 
lực miền Trung

Cổ đông 
lớn

Năm
2022

- Nghị quyễt số 16 - 
NQ/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 
15/04/2022;
- Nghị quyết số 28 - 
NQ/PC3HP.CO-HDQT, ngày 
05/08/2022;
- Nghị quyết số 42 - 
NQ/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 
23/11/2022;

Cố tức công bố: 
19.573.970.000 đ

3
Công đoàn CTCP 
Thủy điện - Điện 
lực 3

Tổ chức 
liên quan

Năm
2022

Cổ tức công bố: 
7 .165.834 đ



PHỤ LỤC 3
ỵ ^ b ^ ^ m ầ h k è m  Báo cáo tình hình quản trị Công tỳ, s ố  01 - BC/PC3HP. Co-HĐQT, ngày 12/01/2023)

Ỉ Ị ẩ f  cổ P^Ĩ® ẠW H SÁCH NGƯỜI NỘI B ộ  VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI B ộ

\ V đ i ê ĩ
C hứ c vụ tạ i

Số G iấy  NSH, ngày cấp, nơi cấp  NSH
Số cố phiếu

Tỷ lệ sỏ1
hữu co

S T T Họ và te n N ^ o ^ /f
cÌìĩttg^Khoán 

(nếu có)

công ty (nếu 
có) Số CMND/ 

t)KKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKO

Noi cấp CMND 
/DKKD

Đ ịa chỉ liên hệ só- h ữ u  cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ  

(% )

G h i chủ

1 Tông C ông ty Điện lực 
miền Trung

Cổ đông lớn/ 
Cồ đông NN

2.890.000 30,42 Tố chúc 
liên quan

2 N guyễn Văn Đức Chú tịch 
HĐỌT 

chuyên trách

5.000 0,05 Người nội 
bộ

3 Phan Thanh Sơn TV HĐQT/ 
Giám đốc

5.000 0.05 Người nội 
bộ

4 Lê Kim Hùng TV HĐQT 10.000 0,11 Người nội 
bô

5 Nguyền M inh Tiến 0 09C 102253 TV HĐQT 73.610 0,77 Người nội 
bộ

6 Nguyễn Xuân Dũng 009C068968 TV HĐQT 251.590 2,65 Người nội 
bộ

7 Trần Thanh Hà 0 5 8 C 182292 
005C382292

Trường Ban 
KS chuyên 

trách

Người nội 
bộ

8 Vũ Thị Kiều Vân Kiểm soát 
viên

“ - Người nội 
bộ

9 Hoàng Thị Thu Trang Kiểm soát 
viên

10.000 0 ,11 Người nội
bộ

10 Võ Đình Thanh Tuấn 058C777449 Phó Giám 
đốc

4.550 0,05 Người nội 
bộ



STT H ọ và tên

T à i khoản 
giao dịch 

chứ ng  khoán 
(nếu có)

C hứ c vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số G iấy  N S H , ngày cấp , nơi cấp  NSH

Đ ịa ch í liền hệ
Số cồ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

T ý lệ sỏ' 
hữ u  cố 
phiếu 

cuối kỳ 
(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

11 Trịnh Chu Khánh Nhicn Kế Toán 
trướng

Người nội
bộ

12 Phạm Đức Hùng Kế Toán 
trướng

12.600 0,13 Người nội 
bộ

13 Nguyễn Thanh Vương 058CO18471 Người phụ 
trách QTCT

- - Người nội 
bộ

14 C ông đoàn CTCP Thúy 
điện - Điện lực 3

1.058 0,01 Tố chức 
liên quan

1 Đối vói ông: N guyễn V ăn Đ ú c - C h ủ  tịch  H Đ Q T chuyên trác h  (N hiệm  kỳ 2018-2023)

1.1 Tông Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tô chức liên 
quan

1.900.000 20,00 Dại diện 
65,74% 
vồn CSH

1.2 Nguyễn Tỵ Cha

! ■

Đã chét 
năm 2018

1.3 Nguyễn Thị Cháu Mẹ “ - Dã chét 
nám 2015

1.4 Nguyễn Văn Phú Cha vợ - - Dã chết

1.5 Vũ Minh Tuyết M e vợ “ “ Dã già 
yếu

1.6 Nguyễn Thị Tú Oanh Vợ ” “ Người 
liên quan

1.7 Nguyễn Trí Độ Con

"

Người 
liên quan



T ài khoản 
giao dịch 

chứ ng  khoán  
(nếu có)

C h ứ c vụ tại
Số G iấy  NSH , ngày cấ p , no i cấp  NSH

Số cố phiếu
T ỷ lệ sở 
hữ u  co

STT Họ và tên công  ty (n ế u  
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ĩa chỉ liên hê sở  h ũ u  cuối 
kỳ

phiếu 
cuối kỳ 

(% )

G h i chú

1.8 Nguyễn Đức Minh Con - “ Người 
liên quan

1.9 Nguyễn Thị Xuân Nhơn Chị ruột “ " Người 
liên quan

1.10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chị ruột " “

i
l

l

1.11 Nguyễn Phúc Anh ruột ” “ Người 
liên quan

1.12 Nguyễn Thị Hậu Em ruột " “ Người 
liên quan

1.13 Nguyễn Văn Sanh Em ruột ” - Người 
liên quan

1.14 Nguyễn Văn Hái Em ruột - “ Người 
liên quan

1.15 Đặng Văn Lũy Anh rế " “ Người 
liên quan

1.16 Huỳnh Quang Trí Anh rể “ “ Người 
liên quan

1.17 Nguyễn Thị Tương Chị dâu

:

“ Người 
liên quan

1.18 Nguyễn Thị Chính Em dâu ” • Người 
liên quan

1.19 Nguyễn Thị Hồng Quyên Em  dâu

'

Người 
liên quan



STT H ọ và tên

T à i khoản  
giao d ịch  

chứ ng  khoán  
(nếu có)

C h ứ c vụ tại 
công ty (nếu 

có)

S ố  G iấy  NSH , ngày  cấp , noi cấp  NSH

Địa ch ỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

T ỷ lệ sỏ' 
hữu cô 
phiếu 

cuối kỳ
(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấpCMND 
/ĐKKD

2 ĐÓI vói ông: Lê K im  H ù n g - T h à n h  viên H Đ Q T (Nhiệm  kỳ 2018-2023)

2.1 Lê Nhan Cha - - Đ ã chết

2.2 Nguyễn Thị Phố Mẹ - - D ã chết

2.3 Nguyễn Khoa Thố C ha vợ - — Dã chết

2.4 Phan Thị Tùng Mẹ vợ - - Dã chết

2.5 Nguyễn Thị Thiện Vợ - - Người 
liên quan

2.6 Lê Hoài Thanh Duyên Con “ “ Người 
Hên quan

2.7 Trương Nguyễn K hánh Tú Con rể “ “ Người 
liên quan

2.8 Lê M inh Hưng Con “ “ Người 
liên quan

3 Đối với ông: N guyễn M inh  T iế n - T h à n h  vicn H Đ Q T  (N hiệm  kỳ 2018-2023)

3.1 Nguyễn Thuyết Bố đé - - D ã chết

3.2 Trần Thị Chất M ẹ đé

■ "

D ã chết 
năm 2020

3.3 Phạm  Quốc Minh Bố vợ - - D ã chét

3.4 Cao Thị Hoàn M ẹ vợ - “ Đ ã chết



STT Họ và tên

T à i khoán 
giao dịch 

ch ứ n g  khoán 
(nếu có)

C hứ c vụ tại 
công  ty (nếu 

có)

Số G iấy  NSH , ngày  cấp, no i cấp  N SH

Đ ịa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
số' hữu cuối

kỳ

T ỷ  lệ sở  
hữ u  cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(% )

G hi chú
Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

3.5 Phạm  T hị Bích Nhung Vợ 44.090 0,46 Người 
liên quan

3.6 N guyễn Nghĩa Con đé : “ Người 
liên quan

3.7 Nguyễn Thanh Nhật Thu Con dâu

■

Người 
liên quan

3.8 N guyễn Vĩnh Hà Con đc ; “ Người 
Hèn quan

3.9 Nguyễn Thị Lê Em ruột

■ 7

Người 
liên quan

3.10 Nguyễn Doãn Lam Em rề

■

“ Ngirời 
liên quan

3.11 Nguyễn Tiến Dũng Em ruột ị ■

Người 
liên quan

3.12 Phạm Thị Thanh Em Em dâu “ “ Người 
liên quan

3.13 Nguyễn Minh Quang Em ruột

■ ■

Người 
liên quan

3.14 Đàm  Thị Ngọc Tháo Em dâu

■

Người 
liên quan

3.15 Nguyễn Minh Hùng Em  ruột : ■

Người 
liên quan

I I  o  I  ___  **N  — 1 -« »



Tài khoản 
giao dịch 

chúng  khoán 
(nếu có)

C h ú c  vụ  tại
Số G iấy NSH, ngày cấp , nơ i cấp  N SH

Số cổ phiếu
T ỷ  lệ sỏ' 
hữu cỗ

STT H ọ  và tên công  ty  (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa chỉ liễn hệ sỏ’ hữ u  cuối 
kỳ

phiếu 
cuối kỳ

(% )

G hi chú

3.16 N guyễn Thị Vĩnh Em dâu

' '

Người 
liên quan

3.17 Nguyễn Thị Lan Phương Em  ruột

' '

Người 
liên quan

3.18 Nguyễn Thanh Hùng Em rể

' ■

Người 
liên quan

4 Đối vói ông: N guyễn Xuâi D õ n g -T h à n h  viên  H Đ Q T  (Nhiệm  kỳ 2018-2023)

4.1 Nguyễn Xuân Ngọc Bố đé ■ “ Dã chết 
năm 2014

4.2 Nguyễn Thị Tuyết M ẹ đé " “ Người 
liên quan

4.3 Vãn Giai Bo vợ - - Dã chét 
năm 2011

4.4 Phạm T hị Bạch Mai M ẹ vợ ” " Người 
liên quan

4.5 Văn Hải Yến Vợ - - Người 
hèn quan

4.6 N guyễn Sơn Tùng Con đè “ “ Người 
liên quan

4.7 Nguyễn Ngọc Hà Thúy Con đẻ “ ” Người 
liên quan

4.8 N guyễn Hoài M inh Con đẻ “ " Người 
liên quan

4.9 Nguyễn Thị Nguyệt Em  ruột
'

“ Người 
liên quan



Tài khoản 
giao dịch 

chứ ng khoán  
(nếu có)

C h ứ c  vụ tại
Số G iấy  N SH , ngày cấp , noi cấp NSH

Số cỗ phiếu
T ỷ lệ sỏ' 
hữu cỗ

STT H ọ v à  tên công  ty (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa chi liên hệ sỏ' h ũ u  cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ

(% )

G hi chú

4.10 Nguyễn V ăn Tiến Em rể Người 
liên quan

4.11 N guyễn Xuân Đức Em ruột “ “ Người 
liên quan

4.12 Nguyễn Thị Thanh Em dâu - - Người 
liên quan

4.13 Nguyễn Thị Hoa Em ruột ■ “ Người 
liên quan

4.14 Trần S ĩ Thống Em rề ■ - Người 
liên quan

4.15 Nguyễn Thị Kim Xuyến Em ruột " “ Người 
liên quan

4.16 Nguvền Văn Hồng Em rề ” ■ Người 
Hèn quan

4.17 Nguyễn T hị Luyến Em ruột " “ Người 
liên quan

4.18 Lưu Đức Son Em rể i\'guời 
liên quan

5 Đối vói ông: P han  T h an h  Son - T h àn h  viên H Đ Q T (N hiệm  kỳ 2018-2023)/ G iám  đốc công ty

5.1 Tống C ông ty Điện lực 
M iền Trung

T ố chức liên 
quan

990.000 10,42 Đại diện 
34,26%  
vốn CSH

5.2 Phan Thấp C ha đẻ Đ ã chết 
năm 2014



STT Họ và tên

T à i khoản 
giao dịch 

chứ ng  khoán 
(nếu có)

C hứ c vụ tạ i 
công ty  (nếu 

có)

Số G iấy  N SH , ngày cấ p , nơi cấp  NSH

Địa ch ỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ‘ hữu cuối

kỳ

T ỷ lệ sở  
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(% )

G hi chúi
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

5.3 Bùi Thị Tinh M ẹ để - - Đõ. chết 
nám 2005

5.4 Hồ Tiếu C ha vợ

' *

Dã chét 
năm 20 ì  8

5.5 Nguyễn Thị Mộng M ẹ vợ “ D ã chết 
năm ì  995

5.6 Hồ Thị Diệu Lan Vợ - ” Người 
liên quan

5.7 Phan M inh Giang Con đẻ ■ - Ngirời 
liên quan

5.8 Phan M ạnh Hà Con đẻ - - Người 
liên quan

5.9 Phan Thị Phú Xuân Chị ruột Người 
liên quan

5.10 Phan Thị Kim Thoa Em ruột “ - Ngtrờì 
liên quan

5.11 Phan Thị Kim Chung Em ruột ” - Người 
liên quan

5.12 Phan Thanh Hái Em ruột " ” Người 
liên quan

5.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột “
■

Người 
liên quan

5.14 Phan Thanh Dũng Em ruột

'

- Người 
tiên quan



Tài khoản 
giao dịch 

chúng  khoán 
(nếu có)

C h ứ c  vụ  tạ i
Số G iấy  N SH , ngày cấp, noi cấp  NSH

Số cố phiếu
T ỷ  lệ sớ 
hữ u  co

STT H ọ  và tên công  ty (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa ch ỉ liên hệ sỏ hữu cuối 
kỳ

phiếu 
cuối kỳ

(% )

G hi chú

5.15 Phan Thanh Tiến Em  ruột “ " Người 
liên quan

6 Đối vó i ông: T rầ n  T h an h  H à -  T ru o n g  B an K iếm  so á t chuyên trá c h  (Nhiệm  kỳ 2018-2023)

6.1 Trần K hắc Lượng C h a đ é Người 
liên quan

6.2 Nguyễn T hị Tươm M ẹ đé “ “ Đ ã chét 
năm 2019

6.3 Nguyễn V ũ Trường C ha vợ Người 
Hên quan

6.4 Nguyễn Băng Tâm M ẹ vợ Người 
Hùn quan

6.5 Nguyễn Thị Trà Vợ Người 
liên quan

6.6 Trần N gọc Thào Nhi Con đè ■ “ Còn nhơ

6.7 Trần K hánh Huyền Con đè ■ ■ Càn nhó

6.8 Trần Phúc Khang Con đè - - Còn nhỏ

6.9 Trần T hị K im  Én Em ruột

' ■

- Người 
liên quan



T ài khoản
C hứ c vụ tại

Số G iấy  N S H , ngày cấp, no i cấp  NSH
Số cỗ phiếu

T ỳ lệ sỏ’ 
hữ u  cố

STT H ọ và tên
chứ ng khoán 

(nếu có)

công  ty (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa chi' liên hệ sỏ’ hữu cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ

(% )

G hi chú

6.10 Phạm Tú Quốc Duy Em rê Người 
liên quan

7 Đối vói bà : H oàng  T hị Th u T ra n g  -  K iếm  so á t viên (Nhiệm  kỳ 2018-2023)

7.1 Hoàng T hế Hoan Cha đè

■

Người 
liên quan

7.2 Phạm Thị Sinh M ẹ đé

■

“ Người 
liên quan

7.3 Trần Kỳ Sơn Cha chồng 20.000 0,21 Ngicời 
Hèn quan

7.4 Nguyễn Thị Sự M ẹ chồng 30.000 0,32 Người 
liên quan

7.5 Trần Kỳ Hài Chồng 20.000 0,21 Người 
liên quan

7.6 Trần Kỳ Bách Con trai

■ ■

Người 
liên quan

7.7 1 rần Kỳ Hai Phương Con gái

■ ■

Người 
liên quan

7.8 Hoàng Thị Mền Em ruột ■ “ Người 
liên quan

7.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột - Người 
liên quan



Tài khoán
C h ứ c vụ tạ i

Số G iấy  NSH , ngày cấp , n o i Cấp NSH
Số cổ phiếu

T ỷ lệ sở 
hữ u  cô

S T T Họ v à  tên
chứ ng  khoán 

(nếu có)

công  ty  (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

Địa chỉ lien hệ sỏ' hữ u  cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ 

(% )

G h i chú

7.10 Hoàng H ải Đoan Em ruột

■ ■

Người 
liên quan

7.11 Trần Kỳ Nhạc Em chồng 20.000 0,21 Người 
liên quan

7.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ Người 
liên quan

7.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ

■

Người 
liên quan

7.14 Vũ Thị Lợi Em dâu

■

Người 
liên quan

8 Đối với b à : V ũ T h ị Kiều vân  — Kiểm so á t viên (Nhiệm  kỳ 2018-2023)

8.1 Vũ Đinh Thi Cha — “ Người 
Hên quan

8.2 Kiều Thị Hạnh Mẹ ■ " Người 
liên quan

8.3 Lê Viêt Hoài Nam Chồng

;

“ Người 
Hin quan

8.4 Lê Vũ Uyên Phương Con - - Còn nhó

8.5 Lê V iết Quang Minh Con - - Còn nhó

8.6 Vũ Văn Thúy A nh ruột Người 
liên quan



Tài khoản
C h ứ c vụ tạ i

Số G iấy  N SH , ngày  cấp , noi cấp  NSH
SỐ cổ phiếu

T ỷ lệ sỏ- 
hữ u  cổ

STT H ọ  v à  tên
chứ ng  khoán 

(nếu có)

công  ty (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngàv cắp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa chi liên hệ sở  hữ u  cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ

(% )

G hi chú

8.7 Vũ Tuấn Anh A nh ruột “ “ Người
liên quan

8.8 Nguyễn T hị Thu Hằng Chị dâu “ “ Người 
liên quan

8.9 Nguyễn T hị Thu Hòa Chị dâu “ “ Người 
liên quan

9 Đối vói b à : T r ịn h  C h u  K hánh  Nhiên - Ke T o án  trư ở n g

9.1 Hà Văn Chương 007C564686 Chồng 64.550 0,68 Người 
liên quan

9.2 Trịnh Văn Sụ Cha de Người 
liên quan

9.3 Chu Thị N hung M ẹ đê i\girờì 
liên quan

9.4 Hà Văn Đường C ha chồng ” " Người 
liên quan

9.5 Phan Thị Chấn M ẹ Chồng - - Người 
liên quan

9.6 Hà Tấn Phong Con đẻ Người 
liên quan

9.7 Hà Tấn Phúc Con đè “ “ Còn nhà

W t T \  “



STT Họ và tên

T à i khoản  ,
. . . .  C h ú c  vu tai(TĨan Hĩnh * ĩ

Số G iấy  N SH , ngày  cấ p , nơi cấp  NSH
Số cổ phiếu 
sỏ' hũu  cuối

kỳ

T ỷ lệ sỗ' 
hữ u  cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(% )

G hi chúc h ứ n g  khoán 
(nếu có)

công  ty (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa chí liên hệ

9.8 Trịnh Chu Diễm Tuyền Em ruột Người 
liên quan

9.9 Lê Đình Dương Em rế Người 
liên quan

9.10 Trịnh Chu Thế Vang Em ruột Người 
liên quan

9.11 Nguyễn Thị M inh Thúy Em dâu Người 
liên quan

9.12 Hà Thị Ngân Hoa Chị chồng Người 
liên quan

9.13 Hà Thị Vân Chị chồng Người 
liên quan

9.14 Hà Thị Thao Chị chồng Người 
liên quan

9.15 Hà Thị Cúc Chị chống “ “ Ngirời 
liên quan

9.16 Hà Thị K im  Oanh Chị chồng Người 
liên quan

10 Đối vói ông: P hạm  Đức H ù n g  -  Kế T oán  trư ở n g

10.1 Phạm Văn Nguyên Cha đẻ " “ Đ ã chết



S T T H ọ v à  tên

T ài khoán 
giao dịch 

chứ ng khoán  
(nếu có)

C h ứ c vụ  tạ i 
công  ty  (nếu 

có)

Số G iấy  NSH, ngày cấ p , no i cấp  NSH

Đ ịa chỉ liên hệ
Số cố phiếu 
sỏ' hữ u  cuối 

kỳ

T ỷ lệ sở  
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ

(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

10.2 Chu Thị Tý M ẹ đé ■ - Dã chét

10.3 Lê Thị Lý Vợ “ ■ Người 
liên quan

10.4 Phạm Bắc Mỹ An Con đè ■ “ Người 
liên quan

10.5 Nauvền N aọc Phươne Con rễ “ “ Người 
liên quan

10.6 Phạm Thị Thanh Tâm Con đé “ “ Người 
Hèn quan

10.7 Vũ Hoàng Hiếu Con rễ Người 
liên quan

10.8 Phạm Văn Nghi A nh ruột “ - Người 
liên quan

10.9 Phạm Đức Lễ Anh ruột “ “ Người 
liên quan

10.10 Phạm Đức Hái Anh ruột " “ Người 
liên quan

10.11

10.Ĩ2

Phạm Thị Oanh Chị ruột - — Người 
liên quan

Phạm Thị Hạnh Chị ruột “ “ Người 
liên quan

10.13 Nguyễn Thị Lập C hị dâu " “ Người 
liên quan



T ài khoản 
giao dịch 

chứ ng  khoán 
(nếu có)

C hứ c vụ tại
Số G iấy  N SH , ngày  cấp, nơi cấp  NSH

Số cổ phiếu
T ỷ lệ sở  
hữu cổ

STT H ọ v à  tên công  ty  (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

Đ ịa chỉ liên hệ sỏ' hữ u  cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ

(% )

G hi chú

10.14 Phạm Thị Ngân Chị dâu - “ Người 
liên quan

10.15 Trần M inh H ùng Anh rễ - " Người 
liên quan

10.16 Trần Đình Dũng Anh rễ “ “ Người 
liên quan

11 Đối vói ông: V õ Đ ình T h an h  T u ấn  -  Phó G iám  đốc

11.1 Võ Ván Thính Cha đé Người 
liên quan

11.2 Đinh T hị Xuân Dung M ẹ đé Người 
liên quan

11.3 Huỳnh Thế Hoàng C ha VỌ' " “ Dã chết

11.4 Trần Thị Chi Tùng M ẹ vợ “ “ Người 
liên quan

11.5 Huỳnh T hị Kim Kha Vợ

;

“ Người 
liên quan

11.6 Võ Đình N hật Minh Con đẻ - - Còn nhó

11.7 Võ Huỳnh M inh Hà Con đẻ - Còn nhỏ



T à i khoản 
giao dịch 

ch ứ n g  khoán 
(nếu có)

C hứ c vụ  tạ i
Số G iấy  N SH , ngày cấp , noi cấp  NSH

Số cổ phiếu
T ỷ  lệ sở 
hữ u  cể

S T T Họ và tên công ty (nếu 
có) Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 
CMND 
/OKKD

Noi cấp C.MND 
/ĐKKD

Đ ịa chì liên hệ $0' hữu cuối
kỳ

phiếu 
cuối kỳ 

(% )

G h i chú

11.8 Võ Đ ình Thanh Thuý Em ruột ” “ Người 
liên quan

11.9 V õ Xuân Triêm Em rễ 1.000 0,01 Người 
liên quan

11.10 Võ Đình Thanh Hải Em ruột Người 
liên quan

11.11 Nguyễn Thị Loan Em dâu Người
liên quan

12 Đối vói ông: Nguyễn T h an h  V ương  - T h u  ký k iêm  N gưòi phụ trác h  Q uản  tr ị công ty

12.1 Nguyễn Văn Hương Cha đè ■ - Người 
liên quan

12.2 Lê Thị Giác M ẹ đé " ■ Người 
liên quan

12.3 Nguyễn Mầu Cha vợ ■ - Người 
liên quan

12.4 Hoàng Thị Sinh M ẹ vợ “ " Người 
liên quan

12.5 Nguyền Thị Minh Trang Vợ - - Người 
liên quan

12.6 Nguyễn Nguyên My Con đẻ - - Người 
liên quan

12.7 Nguyễn Hà My Con đẻ "
■

Người 
liên quan



S T T H ọ v à  tên

Tài khoán 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

C h ứ c  vụ  tại 
công  ty (nếu 

có)

Số G iấy  NSH , ngày cấp, no i cấp  NSH

Đ ịa chỉ liên hệ
Số cồ phiếu 
sỏ' hữ u  cuối

kỳ

T ý lệ sớ 
hừu cố 
phiếu 

cuối kỳ
(% )

G hi chú
Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cắp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

12.8 Nguyễn H oàng M inh Con đẽ - - Người 
liên quan

12.9 Nguyễn Thanh Vũ Em  ruột “ ■ Người 
liên quan

12.10 Trần Thị Hiền Em dâu “ “ Người 
liên quan

12.11 Nguyền Thanh Trụ 000;0717I6 Em ruột “ - Người 
liên quan

12.12 Nguyễn Thị Lệ Hiền Em dâu • " Người 
liên quan

12.13 Nguyền Thanh Huy Em ruột - - Người 
liên quan

12.14 Bùi Thị Thùy Trang Em dâu - - Người 
liên quan

12.15 Nguvễn Thị Thu Hiền Em ruột - - Người 
liên quan

12.16 Nguyễn Thanh Hiệp Em  ruột " ” Người 
liên quan
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